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I. BẢNG MA TRẬN 

STT Chương/ 
chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Tổng 
lệnh hỏi 
theo nội 

dung 

Cấp độ tư duy Tổng 
điểm Phần I Phần II Phần III 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD  

1 Chương 9. 
Địa lí các 
ngành kinh 
tế. 
Địa lí công 
nghiệp 

Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, 
các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 
triển và phân bố công nghiệp 
Bài 24. Địa lí một số ngành công 
nghiệp 
Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công 
nghiệp 

14 3 2 3 1 2 1  1 1 40,0 

2 Chương 9. 
Địa lí các 
ngành kinh 
tế. 
Địa lí dịch 
vụ 

Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, 
các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 
triển và phân bố dịch vụ 
Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và 
bưu chính viễn thông 
Bài 28. Thương mại, tài chính ngân 
hàng và du lịch 

12 3 1 2 1 2 1  1 1 35,0 

3 Chương 
10. Phát 
triển bền 
vững và 
tăng 
trưởng 
xanh 

Bài 29. Môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên  
Bài 30. Phát triển bền vững và tăng 
trưởng xanh 
 

8 3 1  2 1 1  1  25,0 

Tổng câu hỏi theo phần và cấp độ tư duy 32 18 3 (12 ý)  4 
 100% 

  



II. BẢNG ĐẶC TẢ  

STT Chương/ chủ 
đề 

Nội dung/đơn vị 
kiến thức Mức độ đánh giá 

Số lệnh hỏi theo cấp độ tư duy 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

1 

Chương 9. Địa 
lí các ngành 
kinh tế. 
Địa lí công 
nghiệp 

Bài 23. Vai trò, 
đặc điểm, cơ cấu, 
các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự 
phát triển và 
phân bố công 
nghiệp 
Bài 24. Địa lí 
một số ngành 
công nghiệp 
Bài 25. Tổ chức 
lãnh thổ công 
nghiệp 

1. Nhận biết. 
- Nêu được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp. 
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành công 

nghiệp. 
- Hiểu được quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ công 

nghiệp. 
- Trình bày được định hướng phát triển công nghiệp trong tương 

lai. 
2. Thông hiểu. 

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, 
phân bố công nghiệp. 

- Hiểu được vai trò và đặc điểm một số hình thức tổ cức lãnh thổ 
công nghiệp. 

3. Vận dụng. 
- Vận dụng được kiến thức đã học để tìm hiểu về hoạt động sản 

xuất công nghiệp chính ở địa phương. 
- Đọc và nhận xét được bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu. 
- Làm được một số phép tính đơn giản. 

4 5 6 

2 

Chương 9. Địa 
lí các ngành 
kinh tế. 
Địa lí dịch vụ 

Bài 26. Vai trò, 
đặc điểm, cơ cấu, 
các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự 
phát triển và 
phân bố dịch vụ 
Bài 27. Địa lí 
giao thông vận 
tải và bưu chính 
viễn thông 
Bài 28. Thương 
mại, tài chính 
ngân hàng và du 
lịch 

1. Nhận biết. 
- Nêu được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành dịch vụ. 
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành dịch 

vụ. 
- Trình bày được vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải và bưu chính 
viễn thông. 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao 
thông vận tải và ngành bưu chính viễn thông. 

- Trình bày được vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự 
phát triển và phân bố ngành tài chính, ngân hàng, du lịch. 
2. Thông hiểu. 

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, 
phân bố ngành dịch vụ. 

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, 
phân bố ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. 

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, 

4 4 4 



phân bố ngành tài chính, ngân hàng, du lịch. 
3. Vận dụng. 

- Vận dụng được kiến thức đã học để tìm hiểu về hoạt động dịch 
vụ chính ở địa phương. 

- Đọc và nhận xét được bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu. 
- Làm được một số phép tính đơn giản. 

3 

Chương 10. 
Phát triển bền 
vững và tăng 
trưởng xanh 

Bài 29. Môi 
trường và tài 
nguyên thiên 
nhiên  
Bài 30. Phát triển 
bền vững và tăng 
trưởng xanh 
 

1. Nhận biết. 
- Nêu được khái niệm, vai trò, đặc điểm môi trường và tài 

nguyên, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. 
- Nêu được vai trò, đặc điểm ngành trồng trọt và chăn nuôi. 
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố cây trồng và vật 

nuôi. 
- Trình bày được đặc điểm, tình hình phát triển và phân bố ngành 

lâm nghiệp và thuỷ sản. 
- Hiểu được quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông 

nghiệp. 
2. Thông hiểu. 

- Hiểu hược cựu cần thiết phải phát triển bền vững. 
- Giải thích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, 

phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. 
3. Vận dụng. 

 

5 2 1 

Số lệnh hỏi  13 11 11 
Tổng hợp chung  40% 30% 30% 

 


